
Lớp: K27A (4) Ngành: Quản lý kinh tế

STT Năm sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh Anh 20/08/1980 Hòa Bình Nữ QLKT

2 Vũ Đình Bằng 26/12/1976 Hòa Bình Nam QLKT

3 Hà Thị Đào 19/06/1985 Hòa Bình Nữ QLKT

4 Bùi Tiến Dũng 16/08/1984 Hòa Bình Nam QLKT

5 Nguyễn Thị Thu Hà 03/10/1984 Hòa Bình Nữ QLKT

6 Phạm Văn Hạnh 23/03/1983 Nam Định Nam QLKT

7 Đinh Thanh Hòa 26/03/1983 Hòa Bình Nữ QLKT

8 Lê Diệu Hoàn 19/05/1979 Hòa Bình Nữ QLKT

9 Nguyễn Ngọc Hoàng 23/10/1984 Hòa Bình Nam QLKT

10 Trần Xuân Hoàng 09/08/1983 Vĩnh Phú Nam QLKT

11 Đặng Thị Hồng 19/04/1994 Hà Nội Nữ QLKT

12 Nguyễn Thị Hương 15/06/1977 Hà Nội Nữ QLKT

13 Dương Thị Hương 06/05/1979 Hà Nội Nữ QLKT

14 Bùi Thị Hương 14/04/1980 Thái Bình Nữ QLKT

15 Hoàng Thị Thu Hường 20/08/1983 Hòa Bình Nữ QLKT

16 Bùi Như Khóa 13/04/1983 Hòa Bình Nam QLKT

17 Đào Trung Kiên 11/07/1986 Hòa Bình Nam QLKT

18 Hoàng Thị Lan 10/03/1981 Hòa Bình Nữ QLKT

19 Nguyễn Thị Mai Liên 21/07/1980 Hà Nội Nữ QLKT

20 Nguyễn Thị Linh 18/04/1987 Hòa Bình Nữ QLKT

21 Trịnh Thị Loan 13/02/1991 Hòa Bình Nữ QLKT

22 Hà Thị Long 17/03/1971 Hòa Bình Nữ QLKT

23 Nguyễn Bình Nam 19/10/1981 Hòa Bình Nam QLKT

24 Nguyễn Đức Nam 25/03/1980 Hòa Bình Nam QLKT

25 Vũ Thị Tuyết Ngân 24/09/1992 Hòa Bình Nữ QLKT

26 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 23/10/1985 Hòa Bình Nữ QLKT

27 Nguyễn Văn Nghiệp 20/08/1976 Ninh Bình Nam QLKT

28 Trịnh Thị Trang Nhung 09/07/1984 Hòa Bình Nữ QLKT

29 Bùi Thị Ninh 14/09/1981 Hòa Bình Nữ QLKT

30 Bùi Thị Thùy Nương 25/12/1984 Hòa Bình Nữ QLKT

31 Nguyễn Thế Quyền 11/07/1982 Hòa Bình Nam QLKT

32 Đinh Công Sứ 19/01/1969 Hòa Bình Nam QLKT

33 Vũ Đức Tâm 21/09/1971 Hà Nội Nam QLKT

34 Nguyễn Mạnh Thắng 07/03/1995 Hòa Bình Nam QLKT

35 Chu Đại Thanh 14/02/1974 Hòa Bình Nam QLKT

36 Trương Thị Phương Thảo 05/01/1981 Hà Nam Nữ QLKT

37 Đỗ Quỳnh Thơ 13/04/1994 Hòa Bình Nữ QLKT

38 Hoàng Lan Thu 22/10/1984 Hà Nội Nữ QLKT

39 Lê Văn Trọng 24/10/1983 Hà Nội Nam QLKT
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40 Quách Tự Trọng 30/06/1982 Hòa Bình Nam QLKT

41 Nguyễn Hồng Trung 07/07/1974 Hòa Bình Nam QLKT

42 Mai Anh Tuấn 04/08/1972 Hòa Bình Nam QLKT

43 Nguyễn Mạnh Tưởng 28/11/1987 Hà Tây Nam QLKT

44 Đào Thế Vinh 08/03/1975 Hòa Bình Nam QLKT

45 Đặng Thị Hồng Yến 13/10/1986 Hòa Bình Nữ QLKT

Danh sách gồm 45 học viên


